
  ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÙNG THIỆN

Dạng 

khuyết tật

Mức độ 

khuyết tật

I. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH MỚI

1 Nguyễn Văn Vui 14-11-1981

Số 16/9/389 đường

Xuân Khanh (TDP 8 

XK)

Vận động, 

Trí tuệ
Nặng

2 Kiều Ngọc Thủy 02-10-1963
Số 270 Trung Sơn 

Trầm

Vận động, 

Khác
Nặng

3 Ngô Thị Liên 03-02-1963
Số 56/55/46 Trung 

Sơn Trầm
Khác Nặng

4 Đỗ Hữu Nam 25-12-1991 TDP Văn Khê
Thần kinh, 

tâm thần
Nặng

5 Lê Thị Quốc 01-09-1945 TDP Nhân Lý
Nhìn, nghe 

nói

Đặc biệt 

nặng

Kiểm tra 

tại nhà

Ghi chú

DANH SÁCH NGƯỜI ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày        /       /2025 của UBND phường Tùng Thiện)

TT
Họ và tên người 

đề nghị

Ngày tháng

năm sinh
Địa chỉ

Kết quả đánh giá, xét 

duyệt của Hội đồng

 1



Dạng 

khuyết tật

Mức độ 

khuyết tật

Ghi chúTT
Họ và tên người 

đề nghị

Ngày tháng

năm sinh
Địa chỉ

Kết quả đánh giá, xét 

duyệt của Hội đồng

6 Lương Văn Thân 16-02-1955 TDP Vị Thủy 1 Vận động
Đặc biệt 

nặng

7 Nguyễn Thị Ninh 04-10-1977 TDP Thủ Trung
Thần kinh, 

tâm thần
Nặng

8 Nguyễn Văn Thịnh 01-01-1961 TDP Thanh Vị Nhìn Nhẹ

9 Phùng Văn Chác 01-01-1959 TDP Vị Thủy 1 Vận động
Đặc biệt 

nặng

10 Phùng Văn Học 11-01-1953
TDP Thủ Trung

(Vân Gia)
Vận động

Đặc biệt 

nặng

Kiểm tra 

tại nhà

11 Ngô Cao Bảo Nam 17-07-2011 TDP Thủ Trung
Khác,

Trí tuệ
Nặng

12 Nguyễn Hoàng Mai 14-06-1974 TDP Quảng Đại Vận động Nhẹ

13 Phùng Thị Ninh 01-01-1969 TDP Vị Thủy 1 Vận động Nặng
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Dạng 

khuyết tật

Mức độ 

khuyết tật

Ghi chúTT
Họ và tên người 

đề nghị

Ngày tháng

năm sinh
Địa chỉ

Kết quả đánh giá, xét 

duyệt của Hội đồng

14 Trần Quang Tùng 09-03-2008 TDP Thủ Trung

Vận động, 

Nghe nói; 

khác

Nặng

15 Trương Thị Hiền 01-03-1959 TDP Nhân Lý Khác, Nhìn Nặng

16 Lê Trí Bầu 23-04-1963 TDP Tây Vị
Vận động, 

Trí tuệ
Nặng

17 Phùng Thị Lộc 01-01-1948 TDP Vị Thủy 1
Vận động,  

Trí tuệ

Đặc biệt 

nặng

18 Hoàng Thị Đảm 10-07-1975 TDP Lễ Khê Vận động Nặng

19 Nguyễn Thị Ninh 01-01-1945 TDP Vị Thủy 1 Vận động Nặng

II XÁC ĐỊNH LẠI MĐKT ĐỀ NGHỊ ĐI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI

20 Vũ Đức Phương 08-03-1987

13/98A phố Hữu 

Nghị, TDP 8 Xuân 

Khanh

Thần kinh 

tâm thần

Đặc biệt 

nặng

Kiểm tra 

tại nhà
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Dạng 

khuyết tật

Mức độ 

khuyết tật

Ghi chúTT
Họ và tên người 

đề nghị

Ngày tháng

năm sinh
Địa chỉ

Kết quả đánh giá, xét 

duyệt của Hội đồng

21 Phan Thị Chện 01-01-1959 TDP Lễ Khê
Vận động, 

Trí tuệ

Đặc biệt 

nặng

Kiểm tra 

tại nhà

III XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT (ĐỐI TƯỢNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP)

22
Nguyễn Thị Kim 

Thu
01-01-1950

Số 16/389 TDP 8

Xuân Khanh
Vận động

Đặc biệt 

nặng

Kiểm tra 

tại nhà

23 Vũ Thị Hồng 22-09-1950
Số 6/58/98C TDP 7 

Xuân Khanh
Vận động

Đặc biệt 

nặng

Kiểm tra 

tại nhà

24 Lương Văn Mạnh 01-01-1967 TDP Vị Thủy 1
Vận động, 

nhìn, khác

Đặc biệt 

nặng

IV XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT DO HẾT HIỆU LỰC BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH Y KHOA

25 Hạ Thị Thi 10-02-1960
Số 18/43/65

Trung Sơn Trầm
Khác Nặng

26 Ngô Thị Nảy 01-01-1956 TDP Vị Thủy 1 Nhìn Nặng

27 Đoàn Thị Thoa 02-08-1964 TDP 400
Vận động, 

khác
Nặng

Kiểm tra 

tại nhà
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Dạng 

khuyết tật

Mức độ 

khuyết tật

Ghi chúTT
Họ và tên người 

đề nghị

Ngày tháng

năm sinh
Địa chỉ

Kết quả đánh giá, xét 

duyệt của Hội đồng

28 Nguyễn Văn Bình 01-01-1952 TDP Thủ Trung
Vận động, 

khác
Nặng

Kiểm tra 

tại nhà

28 người. 

Mức độ đặc biệt nặng: 10 người;

Mức độ nặng: 16 người;

Mức độ nhẹ: 02 người;

Không xác định được: 0 người.

Tổng số người đề nghị:

Kết quả đánh giá:
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